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NHẬN THỨC LẠC TIÊN VÀ CHANH LEO 

Lạc tiên (Passiflorae foetidae ) thuộc họ lạc tiên (Passifloraecae)   

Mô tả: Đoạn thân rỗng, dài khoảng 5 cm, mang tua cuốn và lá, có thể có lẫn hoa và quả. Thân và lá có 

nhiều lông. Cuống lá dài 3 cm đen 4 cm. Phiển lá mỏng màu lục hay hơi vàng nâu, dài và rộng khoảng 7 

cm đến 10 cm, chia thành 3 thùy rộng. đầu nhọn. Mép lá có răng cưa nông, gốc lá hình tim. Lá kèm hình 

vẩy phát triển thành sợi mang lông tiết đa bào, tưa cuốn ở nách lá. 
[1] 

 

Công dụng : Ngọn và lá non làm rau. Quả chín ăn được, có tác dụng an thần, điều kinh, chữa ho, phù 

thũng, suy nhược thần kinh. Lá và thân cây cũng có nhiều tác dung dược lý.
[2]

 

Chanh leo, chanh dây, mắc mát, mát mát, lạc tiên hoa tía (danh pháp hai phần: Passiflora 

incarnata), là một loài dây leo sống lâu năm lớn nhanh với thân bò leo. Là một loài trong chi Lạc 

tiên (Passiflora), chanh leo có các hoa lớn với các nhụy và nhị hoa to. Là một trong số các loài có thân 

cứng nhất trong chi Lạc tiên. Tuy tên gọi có chữ "chanh", nhưng nó không có quan hệ họ hàng gì với 

các loài chanh trong chi Cam chanh (Citrus spp.) 

Thân cây có thể trơn nhẵn hoặc có lông tơ; dài, bò leo và có nhiều tua cuốn. Các lá hình chân vịt 3 thùy 

mọc so le (mọc cách), kích thước 6–15 cm. Chúng có 2 tuyến đặc trưng ở gốc của phiến lá trên cuống lá. 

Các hoa 5 cánh màu trắng ánh tím tía. Chúng tạo ra một vành hoa màu trắng xen tía, một cấu trúc của 

các phần phụ giữa các cánh hoa và tràng hoa. Hoa được thụ phấn nhờ một số loài côn trùng như ong 

nghệ, còn tự nó là vô sinh. 

Quả mọng nhiều cùi thịt hình ô van màu ánh vàng khi chín với kích thước cỡ quả trứng gà. Khi còn 

xanh nó có màu xanh lục. Ở loài chanh leo này, các chất nhầy màu vàng xung quanh các hạt của quả có 

vị ngọt và ăn được. Tuy nhiên, nó có nhiều hạt và vì thế chủ yếu làm nguồn thức ăn cho động vật hoang 

dã. Giống như các loài lạc tiên khác, nó là nguồn thức ăn cho ấu trùng của một số loài bướm
. 

Tại một số khu vực, toàn bộ cây chanh leo tươi hay khô đã từng được sử dụng như là một loại thảo dược 

làm an thần và điều trị chứng mất ngủ. Lá và thân cây phơi khô, thái nhỏ thường được dùng ở châu 

Âu để trộn lẫn với lá chè để uống. Một loại kẹo cao su có tác dụng an thần cũng đã từng được sản xuất 

từ chanh leo. Tại Việt Nam, người ta dùng quả chanh leo để làm một loại đồ uống giải khát trong mùa 

hè.
[3] 

Như vậy Lạc Tiên và chanh leo đều thuộc họ lạc tiên (Passifloraecae) có những đặc điểm thực vật khá 

giống nhau. 

Một số hình ảnh phân biệt lạc tiên và chanh leo 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_ph%C3%A1p_hai_ph%E1%BA%A7n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_L%E1%BA%A1c_ti%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_L%E1%BA%A1c_ti%C3%AAn
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi_Cam_chanh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hoa
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4n_tr%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ong_ngh%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ong_ngh%E1%BB%87
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BA%A5t_nh%E1%BA%A7y&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4u_tr%C3%B9ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C6%B0%E1%BB%9Bm_ng%C3%A0y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%82u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_%C3%82u
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%C3%A8_(c%C3%A2y)&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B9a_h%E1%BA%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B9a_h%E1%BA%A1


2 

 

KQH 

 

 

                    Quả chanh dây                                                                      Quả lạc tiên 

             

 

                Hoa chanh dây                                                                           Hoa lạc tiên 
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